BÀI TẬP : BÀI 16. RÒNG RỌC

A.  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ :
1. Ròng rọc là một bánh xe quay được quanh một trục, mép bánh xe có một cái rãnh để vắt dây qua.

2. Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo vật trực tiếp. 

3. Ròng rọc động làm lực kéo vật qua ròng rọc nhỏ hơn lực kéo vật trực tiếp (tức là nhỏ hơn trọng lượng của vật)

B.  BÀI TẬP:
1. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào các câu sau đây:

a, Palăng giúp
lực kéo.

b, Khi dùng ròng rọc động thì lực kéo
trọng lượng vật cần nâng lên cao.

c, Ròng rọc cố định không
lực cần thiết để kéo vật lên cao.

d, Khi dùng ròng rọc cố định thì lực kéo
trọng lượng của vật cần kéo lên cao.

2. Trong những câu sau đây, câu nào là sai khi ta nói về ròng rọc động?

A. Nó giúp ta thay đổi hướng của lực kéo.

B. Lực kéo nhỏ hơn trọng lực của vật cần nâng cao.

C. Vật cần kéo lên cao được buộc vào một đầu dây vắt qua ròng rọc.

D. Một đầu dây vắt qua ròng rọc là cố định.

3. Trong các câu sau đây, câu nào là không đúng?

A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực.

B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.

C. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.

C. MỞ RỘNG KIẾN THỨC:
Ròng rọc cố định, ròng rọc động, palăng đều thực hiện một chức năng giống nhau là truyền lực từ tay người kéo đến vật nặng để nâng nó lên cao. Khi ta dùng một chiếc dây thừng để kéo một vật nặng, nó cũng truyền lực từ tay ta đến vật nặng. Nhưng các loại ròng rọc, ngoài việc truyền lực, còn giúp ta đổi hướng của lực hoặc tăng hiệu quả kéo của lực.

Trong kĩ thuật, các loại ròng rọc cũng được dùng phổ biến để truyền lực, nhưng không phải chỉ để nâng các vật nặng lên cao. Chúng được gọi tên là puli hoặc bánh đai. Mép các loại ròng rọc này có thể không có rãnh, mà phẳng và khá rộng, có một đai truyền (cũng gọi là curoa) khép kín vắt qua.
BÀI TẬP: BÀI 18. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

A.  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ :
1. Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

2. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 
(CHÚ Ý: Nhôm nở vì nhiệt nhiều hơn đồng và sắt.)

B.  BÀI TẬP:
1. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra nung nóng một vật rắn?

A. Khối lượng của vật tăng.

B. Khối lượng của vật giảm.

C. Khối lượng riêng của vật giảm.

D. Khối lượng riêng của vật giảm.

2. Một lọ thuỷ tinh được đậy bằng nút thuỷ tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây?

A. Hơ nóng nút.

B. Hơ nóng cổ lọ.

C. Hơ nóng cả nút và cổ lọ.

D. Hơ nóng đáy lọ.

3. Tại sao các tấm tôn lợp lại có dạng lượn sóng?

4. Tại sao đổ nước nóng vào cốc bằng thuỷ tinh chịu lửa, thì cốc không bị vỡ, còn đổ nước nóng vào cốc thuỷ tinh thường thì cốc dễ bị vỡ?

C.  MỞ RỘNG KIẾN THỨC:
Khi một kim loại nóng lên, nó nở ra. Tiếp tục làm nó nóng lên, nó biến thành kim loại lỏng, và vẫn nở ra. Nói cách khác, khi một lượng kim loại rắn biến thành lỏng thì thể tích của nó tăng lên. Ngược lại khi một lượng kim loại lỏng biến thành rắn thì thể tích của nó giảm đi. Nói chung các kim loại đều có tính chất như vậy. 
BÀI TẬP: BÀI 19. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG

A.  NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ :
1. Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

2. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 
CHÚ Ý: Rượu nở vì nhiệt nhiều hơn nước.

B.  BÀI TẬP:
1. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một chất lỏng?

A. Khối lượng của chất lỏng tăng.

B. Trọng lượng của chất lỏng tăng.

C. Thể tích của chất lỏng tăng.

D. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích của chất lỏng đều tăng. 
2. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thuỷ tinh?

A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng.

B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm.

C. Khối lượng riêng của chất lỏng không thay đổi.

D. Khối lượng riêng của chất lỏng thoạt đầu giảm, rồi sau đó mới tăng. 
3. An định đổ đầy nước vào một chai thuỷ tinh rồi nút chặt lại và bỏ vào ngăn làm nước đá của tủ lạnh. Bình ngăn không cho An làm, vì nguy hiểm. Hãy giải thích tại sao?

C. MỞ RỘNG KIẾN THỨC:
Trong một cốc nước giải khát, chúng ta thấy rằng các viên đá nổi trên mặt nước. Điều đó chứng tỏ nước đá có trọng lượng riêng nhỏ hơn nước, nói một cách khác, khi nước biến thành nước đá thì thể tích của nó tăng lên. Đó là một tính chất đặc biệt của nước.
A. giảm bớt	B. bằng	C. nhỏ hơn	D. thay đổi hướng của








